
STT Mã học viên Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 20007878 Lê Thị Thanh Huê 16/09/1997 Công nghệ sinh học

2 20007969 Phạm Thị Linh 21/02/1995 Công nghệ sinh học

3 20007873 Thân Thảo Nguyên 07/09/1998 Công nghệ sinh học

4 20007872 Trần Hồng Nhung 30/11/1998 Công nghệ sinh học

5 20007870 Lê Đức Sơn 31/01/1998 Công nghệ sinh học

6 20007869 Lê Ngọc Thúy 08/06/1995 Công nghệ sinh học

7 20007968 Hoàng Anh Hà 04/07/1993 Di truyền học

8 20007966 Nguyễn Trường An 09/07/1990 Động vật học

9 20007965 Hoàng Thị Ngọc Anh 21/04/1997 Sinh học thực nghiệm

10 20007864 Lưu Trần Đông 05/04/1997 Sinh học thực nghiệm

11 20007863 Nguyễn Thị Hải Hà 29/07/1998 Sinh học thực nghiệm

12 20007862 Khuất Hoàng Thùy Linh 13/01/1998 Sinh học thực nghiệm

13 20007860 Nguyễn Thị Mến 15/10/1997 Sinh học thực nghiệm

14 20007962 Trần Thị Hồng Thắm 12/01/1988 Sinh học thực nghiệm

15 20007858 Nguyễn Khương Duy 09/07/1998 Thực vật học

16 20007857 Đặng Minh Tú 27/08/1993 Thực vật học

17 20007856 Tô Minh Tứ 12/02/1996 Thực vật học

18 20007855 Phạm Thùy Dương 05/11/1998 Vi sinh vật học

19 20007874 Nguyễn Trung Kiên 23/06/1997 Công nghệ sinh học

20 20007868 Nguyễn Văn Hòa 07/09/1991 Di truyền học

21 20007810 Lê Văn Tuấn 30/05/1996 Hải dương học

22 20007819 Nguyễn Thị Liên 30/03/1991 Thủy văn học

23 20007845 Nguyễn Minh Cường 30/05/1996 Khí tượng học

24 20007842 Trần Minh Hiếu 11/01/1996 Khí tượng học

25 20007839 Vũ Thị Mai Hoa 26/10/1998 Khí tượng học

26 20007827 Thái Thị Bé Vân 20/09/1998 Khí tượng học

27 20007818 Lê Hà My 15/10/1995 Thủy văn học

28 19007948 Nguyễn Anh Nam 23/06/1995 Thủy văn học

Lớp:  TN 2

Giờ học: từ 18h00 đến 20h00, các ngày thứ Ba và thứ Năm
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29 20007836 Nguyễn Việt Hưng 11/06/1996 Khí tượng học

30 18007748 Phạm Quang Nam 08/11/1991 Khí tượng học

31 20007799 Phạm Hà Ngân 02/08/1994 Khoa học môi trường

32 20007953 Ngô Mỹ Linh 02/07/1996 Khoa học môi trường

33 20007951 Vương Minh 11/09/1996 Khoa học môi trường

34 20007807 Nguyễn Thị Hiền 29/07/1996 Khoa học môi trường

35 20007798 Trịnh Minh Quang 17/03/1998 Khoa học môi trường

36 20007947 Nguyễn Tiến Đạt 31/08/1995 Kỹ thuật môi trường

37 20007793 Nguyễn Trung Đức 28/04/1998 Kỹ thuật môi trường

38 20007946 Lê Thị Thảo 20/10/1987 Kỹ thuật môi trường

39 20007945 Đậu Thị Thương 10/02/1994 Kỹ thuật môi trường


